
Số 
TT

Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú CCCD
Ngày cấp 

CCCD 
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Hệ đào 
tạo 

Trình độ chuyên môn Môn thi sát hạch Lĩnh vực cấp CCHN Hạng

1 Ngô Phi Hùng 12/11/1984
Thôn Xuân Khánh, xã Đức 

Châu, tỉnh Nghệ An
040084022882 10/01/2025 Bộ Công An 0979246914

ks.phihung490@gmail.c
om

Công ty CP tư vấn đầu tư 
và xây dựng 818

Đại học Vinh (2009) Chính quy
Kỹ sư xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp
Thiết kế Kết cấu công trình Thiết kế kết cấu công trình: Dân dụng II

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng

II

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

2 Võ Xuân Hoàng 27/4/1986 Xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 040086018181 20/12/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0986472343 vxh274@gmail.com

Ban Quản lý Bảo trì 
đường bộ - Sở Xây dựng 

Nghệ An

Đại học Công nghệ Giao 
thông vận tải (2023)

Chính quy
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

giao thông
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

3 Nguyễn Anh Đức 02/01/1975
Tổ dân phố số 4, KĐT Mễ 
Trì Hạ, Phường Từ Liêm, 

TP. Hà Nội
040075000087 04/04/2023

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0916003666
anhduchandico52@gmai

l.com

Công ty CP Đầu tư và 
phát triển nhà Hà Nội số 

52

Đại học Kiến trúc Hà 
Nội (1999)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

4
Nguyễn Thị Thanh 
Hằng

07/05/1988
khối Vĩnh Tiến, phường Cửa 

Lò, tỉnh Nghệ An
040188004905 10/04/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0977261357
thanhhang7557@gmail.

com
Ban QLDA ĐTXD khu 

vực Vinh
Đại học Giao thông vận 

tải (2010)
Chính quy

Kỹ sư Quy hoạch và quản 
lý giao thông vận tải đô 

thị
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

5 Nguyễn Hữu Vinh 07/10/1982
Phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An
040082025200 08/07/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0822171468
vinh.kimlien@gmail.co

m

Ban QLDA ĐTXD các 
công trình dân dụng và 
công nghiệp Nghệ An

Đại học Kiến trúc Hà 
Nội (2006)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

6 Đặng Thái Thiên 26/03/1990
Khối 22 Hưng Bình, phường 
Thành Vinh, tỉnh Nghệ An

040090001064 25/03/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0906585263

thientuong2603@gmail.
com

Ban QLDA ĐTXD khu 
vực Vinh

Đại học Giao thông vận 
tải (2013)

Chính quy Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công 

trình: Đường bộ
II

7 Đào Văn Ngọc 05/11/1988
Phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An
040088036332 17/12/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0916803678 dvngoc511@gmail.com
Công ty CP thiết kế và 

xây dựng NaNo
Cao đẳng Giao thông vận 

tải
Chính quy

Cử nhân Cao đẳng Công 
nghệ kỹ thuật xây dựng 

Cầu đường
Khảo sát địa hình Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình III

8 Nguyễn Nhã Vinh 08/09/1980
Phường Thành Vinh, tỉnh 

Nghệ An
040080004175 13/04/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0915654980
nguyen.nhavinh@gmail.

com
Viện Quy hoạch - Kiến 
trúc Xây dựng Nghệ An

Đại học Mỏ - Địa chất 
(2005)

Chính quy Kỹ sư trắc địa Khảo sát địa hình Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình II

9 Hà Văn Hợp 16/11/1979
Phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An
040079004203 22/04/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0904552278
havanhop.vqh@gmail.c

om
Viện Quy hoạch - Kiến 
trúc Xây dựng Nghệ An

Đại học Mỏ - Địa chất 
(2003)

Chính quy Kỹ sư trắc địa Khảo sát địa hình Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình II

10 Võ Chí Công 16/08/1976
Phường Thành Vinh, tỉnh 

Nghệ An
040076004509 22/04/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0914825655
vochicong16876@gmail

.com
Viện Quy hoạch - Kiến 
trúc Xây dựng Nghệ An

Đại học Mỏ - Địa chất 
(2014)

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa - 
Bản đồ

Khảo sát địa hình Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình II

11 Hoàng Nhật Khánh 11/12/1995
Phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An
040095005568 22/04/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0977379376
nhatkhanh.arc95@gmail

.com
Viện Quy hoạch - Kiến 
trúc Xây dựng Nghệ An

Đại học Giao thông 
đường bộ Matsxcova

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ; Dân dụng; Hạ tầng 

kỹ thuật
III

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

12 Trần Thị Thanh Hương 25/09/1992
xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ 

An
040192004825 10/07/2023

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0948877725
huongvqh2509@gmail.c

om
Viện Quy hoạch - Kiến 
trúc Xây dựng Nghệ An

Đại học Xây dựng 
(2015)

Chính quy Kỹ sư Quản lý xây dựng Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

13 Phan Văn Hiền 07/09/1967
Phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An
040067021309 17/03/2026

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0914738178
phanvanhien1967@gma

il.com

Công ty CP tư vấn thiết 
kế và xây dựng Giao 

thông 4

Đại học Giao thông vận 
tải (2004)

Tại chức
Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường bộ
Giám sát công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ

II

14 Nguyễn Xuân Dũng 28/09/1978
Phường Thành Vinh, tỉnh 

Nghệ An
040078004022 22/04/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0912264010
xuandungvqh@gmail.co

m
Viện Quy hoạch - Kiến 
trúc Xây dựng Nghệ An

Đại học Kiến trúc Hà 
Nội (2001)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

15 Lê Viết Hải 12/12/1970
Phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An
040070025556 08/07/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0912292637
leviethai.vqh@gmail.co

m
Viện Quy hoạch - Kiến 
trúc Xây dựng Nghệ An

Đại học Mỏ - Địa chất 
(2012)

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình II

16 Hồ Thị Thảo 12/04/1994 Xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 040194010963 26/08/2024
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0974356794

Hothao1204@gmail.co
m

Ban QL Bảo trì đường 
bộ

Đại học Công nghệ Giao 
thông vận tải (2023)

Chính quy
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

giao thông
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

17 Nguyễn Sỹ Hậu 11/10/1987
Phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An
040087005969 16/04/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0915613868
nguyensyhau111086@g

mail.com
Công ty CP Đông Dương 

76
Đại học Giao thông vận 

tải (2013)
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công 

trình: Đường bộ
III

18 Phạm Xuân Phương 19/02/1983
Phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An
040083004807 22/04/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0985678777
phuongtvt19@gmail.co

m
Ban QL Bảo trì đường 

bộ
Đại học Xây dựng 

(2012)
Chính quy

Kỹ sư xây dựng công 
trình

Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công 

trình: Đường bộ
III

19 Nguyễn Tất Quyết 02/01/1990
Phường Thành Vinh, tỉnh 

Nghệ An
040090003251 27/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0813892020
quyetdhxd1989@gmail.

com
Công ty CP tư vấn và 
xây dựng Hoàng Đức

Đại học Xây dựng 
(2013)

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 

xây dựng
Giám sát Dân dụng và Công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật
Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật

III

20 Phùng Ngọc Hưng 23/3/1986
Khối Hồng Phong, phường 

Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
040086006631 26/01/2026 Bộ Công An 0904898679

ngochung0386@gmail.c
om

Ban QLDA ĐTXD khu 
vực Vinh

Đại học Bách Khoa - Đại 
học Đà Nẵng (2009)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Thủy lợi - 

Thủy điện
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ XÂY DỰNG

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 04 NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SXD ngày                 /   04   / 2026    của Sở Xây dựng Nghệ An )
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